
BỘ LAO ĐỘNG THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI
TRƯỜNG CĐ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TP.HCM

DANH SÁCH HSSV DỰ THI KẾT THÚC HỌC PHẦN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Học phần:

Ngày thi:

Thời gian:

1

2019 - 2020

3 Lần thi:Tin học

Năm học:

Học kỳ:Lớp học phần:

Khoa:

0130_TH_HK1.1920_K19.N2

Khoa Công Nghệ Thông Tin

Số TC: ................

.......... phút

................

GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

09/10/1999BảoDương Văn30011705851

HP29/04/2001ĐạiPhạm Văn30011902282

HP03/03/1993ĐạtHà Tiến30011900743

HP14/07/1997ĐạtHuỳnh Minh30011601794

HP03/07/1999ĐứcNguyễn Trung30011900715

HP06/08/2001DuyNguyễn Trần Anh30011900976

HP23/06/1998HàoCao Chí30011900777

HP10/08/1994HồngHồ Xuân30011900558

HP04/09/1999HuyDương Quốc30011900519

HP02/05/2000KhánhCao Văn300119010010

HP27/11/1999KhánhNguyễn Trường300119006611

HP02/02/1998KhoaNguyễn Đăng300119008912

HP03/08/2000KhoaNguyễn Đăng300119015813

HP01/08/2001KỳLê Khả300119019614

HP13/10/2001LâmTrần Nguyễn Hoàng Đại300119018115

HP04/11/2001LợiNguyễn Hiệp300119015016

HP23/03/2001MạnhNguyễn Thái300119017617

HP17/08/1995MinhNguyễn300119012918

HP13/09/2001NgọcPhạm Lê Hoài300119015519

HP08/12/1997NhiNguyễn Thị Liên300119009820

HP30/09/2001PhúcHuỳnh Duy300119011021

HP16/09/2001PhươngPhạm Duy300119006722

HP09/07/1996QuangNguyễn Huỳnh300119009023

HP30/07/2000SắmVòng Dìn300119003824

Tổng số sinh viên :

Số có mặt:..............

24

Số vắng mặt:..............

Số bài thi:..............

Số giấy thi:..............

Giám thị 1 Giáo viên chấm bài 1
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)
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GHI CHÚ
ĐIỂM

= Số = Chữ
KÍ TÊN

SỐ
TỜ

Ngày sinhHọ và tênMã sốSTT

Ngày ... tháng .... năm ....

Giám thị 2 Giáo viên chấm bài 2
(Họ tên và chữ ký) (Họ tên và chữ ký)

Ngày ... tháng .... năm ....
KHOA PHÒNG ĐÀO TẠO
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